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DANH MỤC KIỂM KÊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) 

 

STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

I DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT (03) 

1 
Di tích Quốc gia 

đặc biệt Pác Bó 

Xóm Pác Bó,  

xã Trường Hà 
Lịch sử 

Bao gồm  

1. Khu di tích Pác Bó: Nơi lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc chọn làm điểm về nước 

đầu tiên (28/01/1941) sau 30 năm hoạt 

động ở nước ngoài. Người đã ở và làm 

việc tại đây nhiều năm tháng trong thời 

kỳ 1941 - 1945, quyết định nhiều sự kiện 

lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam. 

2. Khu di tích lịch sử Kim Đồng: Nơi 

thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc (tiền 

thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ 

Chí Minh) ngày 15/05/1941.  

Quyết định số 548/QĐ-TTg 

ngày 10/05/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ 

 

Đã được tu bổ, 

tôn tạo 

2 

Khu di tích Quốc gia 

đặc biệt Rừng Trần 

Hưng Đạo  

 

 

Xã Tam Kim Lịch sử 

1. Rừng Trần Hưng Đạo 

Nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên 

truyền giải phóng quân (22/12/1944) - 

tiền thân của Quân đội nhân dân Việt 

Nam ngày nay.   

2. Địa điểm Vạ Phá 

Nơi diễn ra lớp huấn luyện quân sự cho 

cán bộ toàn tỉnh Cao Bằng. Phụ trách lớp 

huấn luyện là đồng chí Võ Nguyên Giáp 

Quyết định số 2383/QĐ-

TTg ngày 09/12/2013 của 

của Thủ tướng Chính phủ 

Đã được tôn tạo 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

và đồng chí Lê Thiết Hùng tháng 

02/1944. 

3. Hang Thẳm Khẩu 

Nơi tập trung của Đội Việt Nam Tuyên 

truyền giải phóng quân trước trận đánh 

đầu tiên chiều ngày 24/12/1944. Là trạm 

liên lạc đưa cơm cho các cán bộ hoạt 

động cách mạng thời kỳ 1941-1944.  

4. Đồn Phai Khắt 

Là nơi diễn ra trận đánh đầu tiên của Đội 

Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân  

quân ngay sau khi thành lập 

(25/12/1944). 

5. Đồn Nà Ngần: Là Nơi diễn ra trận 

đánh thắng thứ hai của đội Đội Việt Nam 

Tuyên truyền giải phóng quân   

(26/12/1944). 

3 

Địa điểm chiến 

thắng Biên giới năm 

1950 

Xã Đức Long, 

Xã Đông Khê 
Lịch sử 

Gồm 4 cụm:  

1. Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

chiến thắng chiến dịch Biên giới năm 1950, 

(xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng hiện nay). 

2. Cụm di tích cứ điểm Đông Khê, thị 

trấn Đông Khê. (xã Đông Khê, tỉnh Cao 

Bằng hiện nay). 

3. Cụm di tích Khau Luông, xã Đức Xuân. 

(xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng hiện nay). 

4. Cụm di tích Cốc Xả - Điểm cao 477, 

Quyết định số 2082/QĐ-

TTg ngày 25/12/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ 

Đã được trùng 

tu, tôn tạo 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

xã Trọng Con. (xã Đông Khê, tỉnh Cao 

Bằng hiện nay). 

II DI TÍCH QUỐC GIA (26) 

1 Đồn Đồng Mu 
Xóm Nà Đoỏng, 

xã Xuân Trường 
Lịch sử 

Nơi thực dân Pháp xây dựng Đồn kiên cố 

bằng tường trình có lỗ châu mai và có 

giao thông hào, dây thép gai trước năm 

1945. Đồn có một tên quan ba Pháp chỉ 

huy và 40 lính.  

Nơi diễn ra trận đánh thứ 3 của Đội Việt 

Nam Tuyên truyền giải phóng quân đêm 

04/02, rạng sáng 05/02/1945. Ta đã tiêu 

diệt 20 tên, bắt được 3 tù binh, thu được 

nhiều vũ khí, súng đạn. Trong trận đánh 

đồng chí Xuân Trường đã hy sinh, là liệt 

sĩ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt 

Nam. 

Quyết định số 2861-QĐ/BT 

ngày 04/9/1995 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa - Thông 

tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

Đã tu bổ tôn tạo 

năm 2014, Bộ 

Tư lệnh Quân 

Khu I  đang 

phối hợp với 

chính quyền địa 

phương  tiến 

hành các thủ tục 

tu bổ, tôn tạo. 

2 Hang Bó Hoài 

Xóm Lũng Hoài, 

xã Hòa An (xã 

Hồng Việt cũ) 

Lịch sử 

- Nơi in báo Việt Nam Độc lập từ cuối 

năm 1942-1945. Báo Việt Nam Độc lập 

lúc này do đồng chí Phạm Văn Đồng phụ 

trách và phân phát báo đi các nơi, đến 

ngày 30/09/1945 báo ra được 192 số. 

-  Nơi đây là trụ sở của cơ quan Liên 

Tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng năm 1942-

1945, nơi ở và làm việc của các đồng chí 

lãnh đạo Trung ương như Võ Nguyên 

Giáp, Vũ Anh... đến chỉ đạo phong trào 

cách mạng. 

Quyết định số 188 

VH/QĐ/BT ngày 

13/02/1995 của Bộ Văn hóa 

- Thông tin (nay là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch)  

Bia, biển đã  

bị vỡ 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

3 Vách núi Lũng Sa 

Xóm Bình 

Lương, xã Hòa 

An (xã Hồng 

Việt cũ) 

Lịch sử 

 Hội nghị mở đầu cho sự tích cực chuẩn 

bị phát động khởi nghĩa giành chính 

quyền, có tác dụng ảnh hưởng sâu sắc 

đến phong trào cách mạng trong cả nước 

đặc biệt là tỉnh Cao Bằng. 

Quyết định số 188 

VH/QĐ/BT ngày 

13/02/1995 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa - Thông tin 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch)  

Còn nguyên 

trạng, chưa 

được đầu tư 

đường lên; Bia 

di tích đã bị vỡ. 

4 
Nền nhà ông Mã 

Văn Hản 

Xóm Lũng Hoài, 

xã Hòa An (xã 

Hồng Việt cũ) 

Lịch sử 

Nơi Bác Hồ ở và làm việc tháng 04/1942. 

Hằng ngày Bác Hồ thường tiếp xúc với 

quần chúng, giúp việc gia đình, chỉ đạo 

phong trào cách mạng... 

Quyết định số 188 

VH/QĐ/BT ngày 

13/02/1995 của Bộ Văn hóa 

- Thông tin (nay là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch)  

Dấu tích (chỉ 

còn lại nền nhà). 

5 Hang Bó Tháy 

Xóm Lũng Hoài, 

xã Hòa An (xã 

Hồng Việt cũ) 

Lịch sử 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ở và làm việc, 

trực tiếp chỉ đạo in Báo Việt Nam Độc 

lập tại đây và mở lớp huấn luyện chính 

trị cho các cán bộ cách mạng chủ chốt 

của tỉnh Cao Bằng tháng 04/1942. 

Quyết định số 188 

VH/QĐ/BT ngày 

13/02/1995 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa - Thông tin 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch)  

Nguyên trạng 

6 Hang Tốc Rù 

Xóm Lũng Hoài, 

xã Hòa An (xã 

Hồng Việt cũ) 

Lịch sử 

Nơi in Báo Cờ Đỏ - cơ quan tuyên truyền 

của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng năm 1932- 

1935. 

Quyết định số 188 

VH/QĐ/BT ngày 

13/02/1995 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa - Thông tin 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch)  

Nguyên trạng 

7 Hang Ngườm Bốc 

Xóm Lam Sơn 

Thượng, xã Hòa 

An (xã Hồng 

Việt cũ) 

Khảo cổ 

Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường bí mật 

qua lại để trực tiếp chỉ đạo cách mạng và 

tiếp xúc với quần chúng cách mạng 

(1942- 1945). 

Quyết định số 02/2004/QĐ-

BVHTT ngày 19/01/2004 

của Bộ Văn hóa - Thông tin 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể 

Thay đổi cảnh 

cảnh quan, được 

tôn tạo đường 

lên xuống. 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và chỉ 

đạo Hội nghị tổng kết trong chiến dịch 

Biên giới tháng 10/1950. 

thao và Du lịch)  

 

8 

Bia Ngự Chế năm 

1431 và Bia Câu 

Thuỷ Bi ký năm 

1702 

Xóm Thanh 

Hùng, xã Hòa 

An (xã Hồng 

Việt cũ) 

Lịch sử 

- Nơi khắc bài thơ bằng chữ Hán của vua 

Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi) năm 1431. 

- Bia Câu Thuỷ Bi Ký nói về sự kiện đắp 

đập, đào mương, khai hoang đất đai tại 

vùng Bình Long, Hoà An thời Hậu Lê 

(1701-1702). 

- Quyết định số 188 

VH/QĐ/BT ngày 

13/02/1995 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa - Thông tin 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch)  

- Quyết định số 2124/QĐ-

BVHTTDL ngày 12/7/2011 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

Bia còn nguyên 

trạng 

9 

Địa điểm lưu niệm 

Chủ tịch Hồ Chí 

Minh với ngành Xe - 

Máy quân đội 

Xóm Nà Roác, 

xã Bạch Đằng 

Lịch sử Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và 

nói chuyện với đơn vị bộ đội vận tải đầu 

tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam 

(28/3/1951), từ đó trở thành ngày truyền 

thống của ngành Xe - Máy Quân đội 

nhân dân Việt Nam.  

Quyết định số 703/QĐ-

BVHTTDL, ngày 20/3/2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

 

Đã được đầu tư, 

tôn tạo 

10 Bia chùa Sùng Phúc 

 

Xóm Huyền Ru, 

xã Hạ Lang (thị 

trấn Thanh Nhật 

cũ) 

Lịch sử 

Tấm bia bằng đá, khắc chữ chìm bằng 

chữ Hán Nôm, ghi chép sự tích, lịch sử 

chùa Sùng Phúc và việc nhân dân đóng 

góp tiền của để trùng tu chùa, lập bia. Bia 

được lập vào ngày mùng 01 tháng 4 năm 

Cảnh Hưng thứ 43. 

Quyết định số 68-VH/QĐ 

29/01/1993 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa - Thông tin 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

 

Bia còn nguyên 

trạng 

11 Động Dơi Xóm Bản Lung, 

xã Lý Quốc (xã 

Danh lam 

thắng cảnh 
Động có chiều dài 930m với độ cao trung 

bình là 60m - 80m, được kiến tạo hình 

QĐ số 622/QĐ-BVHTTDL 

ngày 10/3/2014 của Bộ 

Đã tôn tạo 

đường lên hang 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

Đồng Loan cũ) thành ba khoang, hai tầng, có mạch nước 

ngầm, khoang rộng nhất có diện tích trên 

10.000m2, từ nền đến trần động cao 

khoảng 100m. Đây là một hang động có 

vẻ đẹp nguyên sơ, độc đáo với hệ thống 

nhũ đá đẹp, đa dạng phong phú. 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

12 Hang Kéo Quảng 
Xóm Đông Sơn, 

xã Minh Tâm 
Lịch sử 

- Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến ở và làm 

việc (05/1942), Người đã cùng các đồng 

chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... 

mở lớp huấn luyện chính trị cho các cán 

cách mạng chủ chốt của tỉnh Cao Bằng... 

- Nơi in Báo Việt Nam Độc lập năm 

1942. 

Quyết định số 188 

VH/QĐ/BT ngày 

13/02/1995 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa - Thông tin 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch)  

 

 

Đã được tôn tạo 

 

13 
Nhà ông 

 Lã Văn Ho 

Xóm Đà Vỹ, xã 

Quảng Uyên 

(làng Tả Phầy 

Tẩư, thị trấn 

Quảng Uyên cũ) 

Lịch sử 

 Nơi đặt Sở Chỉ huy chiến dịch Biên giới 

(tháng 8, 9/1950). Nơi Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đến ở và làm việc (từ ngày 10-

12/09/1950); chủ trì cuộc họp quyết định 

đánh Đồn Đông Khê mở màn cho Chiến 

dịch Biên giới tháng 9/1950. 

Quyết định số 05/1999/QĐ-

BVHTT ngày 12/2/1999 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - 

Thông tin (nay là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch)  

Đã được đầu tư 

tôn tạo một số 

hạng mục năm 

2008 và hiện nay 

đang tiến hành tu 

bổ tôn tạo 

14 Hồ Thăng Hen 

Xóm Bản Danh, 

xã Trà Lĩnh (xóm 

Bản Danh, xã 

Quốc Toản cũ) 

Danh lam 

thắng cảnh 

Là một trong 36 hồ tự tạo, một cảnh thiên 

nhiên "sơn thuỷ hữu tình" một nơi du 

ngoạn hiếm có  của tỉnh Cao Bằng. 

Quyết định số 53/2001/QĐ-

BVHTT ngày 28/12/2001 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - 

Thông tin (nay là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch)  

 

Đã nhiều lần 

đầu tư, tôn tạo, 

thay đổi cảnh 

quan, đường, 

cây cối 

15 Mắt Thần Núi Xóm Thăng Sặp, 

xã Trà Lĩnh 

Danh lam 

thắng cảnh 
Mắt Thần Núi, theo tiếng Tày địa 

phương là “Phja Piót”, dịch ra là cái núi 

Quyết định số 1988/QĐ-

BVHTTDL ngày 29/6/2021 

Còn nguyên 

trạng 

https://laodong.vn/du-lich/lang-man-tren-duong-vao-tuyet-tinh-coc-o-cao-bang-576953.ldo
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

(xóm Thăng 

Sặp, xã Cao 

Chương cũ) 

bị thủng. Trên núi có một lỗ thủng xuyên 

từ mặt bên này sang mặt bên kia của 

ngọn núi tạo nên một thắng cảnh độc đáo 

và hiếm có trên lãnh thổ Việt Nam. 

16 

Địa điểm Đài Tiếng 

nói Việt Nam tại 

Hang Ngườm 

Chiêng (1966-1978) 

Xóm Bó Đa, xã 

Trùng Khánh 

(xóm Bó Đa, thị 

trấn Trùng 

Khánh cũ) 

Lịch sử 

 Là nơi Đài tiếng nói Việt Nam đã sơ tán 

đến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước từ năm 1966-1978. Trạm phát 

sóng này đã góp phần giữ vững làn sóng 

phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam cả 

sóng đối nội và đối ngoại, đảm bảo làn 

sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam được 

duy trì thông suốt trong suốt những năm 

tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước.  

Quyết định số 1987/QĐ-

BVHTTDL ngày 29/6/2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Còn nguyên 

trạng, chưa bị 

tác động 

17 Thác Bản Giốc 

 

Xóm Bản Giốc, 

xã Đàm Thuỷ 

Danh lam 

thắng cảnh 

Thác có độ cao 35m, độ rộng 300m, chia 

thành 3 tầng, gồm nhiều ngọn thác lớn 

nhỏ khác nhau. Ngày đêm thác nước 

cuồn cuộn đổ xuống những tảng đá 

phẳng. Dưới chân thác là mặt sông rộng. 

Hai bên bờ là những thảm cỏ, vạt rừng.  

 

Quyết định số 989/QĐ-

BVHTT ngày 20/05/1998 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - 

Thông tin (nay là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch)  

 

 

Cảnh quan, 

đường vào Thác 

đã được tôn tạo. 

18 Động  Ngao 
Xóm Bản Gun, 

xã Đàm Thuỷ 

Danh lam 

thắng cảnh 

Động Ngao có chiều dài tới 2.144m. 

Động gồm 3 cửa chính là: Ngườm Ngao, 

Ngườm Lồm và Bản Thuôn. Động nằm 

trong lòng núi đá lớn với nhiều nhũ đá 

đẹp, là thắng cảnh hang động đẹp nổi 

tiếng của nước ta. 

 

Quyết định số 95/QĐ-

BVHTT ngày 24/01/1998 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - 

Thông tin (nay là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch)  

Đã tôn tạo 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

19 
Chuông Chùa  

Đà Quận 

Tổ dân phố Đà 

Quận, phường 

Thục Phán (xóm 

Đà Quận, xã 

Hưng Đạo cũ) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

( Bảo vật 

Quốc gia) 

Gồm 2 quả chuông (chuông lớn, chuông 

nhỏ). Trên thân chuông nhỏ còn ghi niên 

hiệu: Long phi, Càn Thống chi thập cửu 

niên Tân Hợi cốc nhật. (Ngày lành năm 

Tân Hợi, niên hiệu Càn Thống thứ 19 

năm 1611) - vào thời vương triều Mạc ở 

Cao Bằng). Trên thân chuông còn khắc 

bài Minh văn ca gợi cảnh đẹp Cao 

Bằng... 

Quyết định số 2861-QĐ/BT 

ngày 04/9/1995 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa - Thông 

tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

Quyết định số 2496/QĐ-

TTg, ngày 22/12/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 

 

Gác chuông 

được được tu 

bổ, tôn tạo 

20 
Địa điểm nền nhà 

Tỉnh uỷ Cao Bằng 

Tổ dân phố Hợp 

Giang 11, 

phường Thục 

Phán (phố Vườn 

Cam, phường 

Hợp Giang cũ) 

Lịch sử 

Nơi đặt trụ sở của cơ quan Tỉnh uỷ Cao 

Bằng (1955-1965) Cơ quan Ban tổ chức 

tỉnh Ủy Cao Bằng (1965-1978) 

Nơi Bác Hồ ở và làm việc từ 19/02 đến 

21/02/1961 nhân dịp Bác lên thăm nhân 

dân các dân tộc Cao Bằng. 

Quyết định số 566-VH/QĐ 

ngày 07/6/1988 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa - Thông 

tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

 

Chỉ còn nền 

nhà, cảnh quan 

thay đổi. 

21 

Địa điểm lưu niệm 

đồng chí  Hoàng 

Đình Giong 

Tổ dân phố đề 

thám 8, phường 

Thục Phán (làng 

Nà Toàn, 

phường Đề 

Thám cũ) 

Lịch sử 

Đồng chí Hoàng Đình Giong (tức đồng 

chí Hoàng, Nam Bình, Văn Tư, Vũ Văn 

Đức, Vũ Đức, Lê Minh...) dân tộc Tày, 

sinh ngày 01/06/1904 tại làng Thôm 

Hoáng, xã Hạ Hoàng, châu Hòa An. Năm 

1912 chuyển sang làng Nà Toàn, xã 

Xuân Phách, châu Hòa An (nay là 

phường Thục Phán,  tỉnh Cao Bằng). 

Đồng chí là một trong những đảng viên 

đầu tiên của Cao Bằng, làm Bí thư chi bộ 

Hải ngoại năm 1929. 

Quyết định số 28-VH/QĐ 

ngày 18/01/1988 của Bộ 

Văn hóa 

Đã được tu bổ, 

tôn tạo 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

Đồng chí tham gia thành lập và xây dựng 

Đảng bộ Cao Bằng, lãnh đạo phát triển 

phong trào cách mạng ở Cao Bằng. Năm 

1935 đồng chí được bầu vào Thường vụ 

Ban chấp hành Trung ương Đảng, phụ 

trách xứ ủy Bắc Kỳ... 

Tháng 10/1945 đồng chí được Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đổi tên cho là Võ Văn Đức 

và giao nhiệm vụ chỉ huy đội quân Nam 

tiến. Đồng chí trải qua các cương vị: 

Chính ủy quân giải phóng Nam Bộ, khu 

bộ trưởng khu IX, khu bộ trưởng khu VI. 

Năm 1947 hi sinh tại Ninh Thuận. 

Nhà nước truy tặng nhiều phần thưởng 

cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh 

(1998); Anh hùng Lực lượng vũ trang 

Nhân dân (2009); Lãnh đạo tiền bối tiêu 

biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

(2018). 

22 Nặm Lìn 

Tổ dân phố Hào 

Lịch, phường 

Thục Phán (xã 

Hoàng Tung cũ) 

Lịch sử 

Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu 

tiên của tỉnh Cao Bằng (01/04/1930). Chi 

bộ ra đời đánh dấu một bước phát triển 

mới trên con đường đấu tranh giải phóng 

dân tộc. Từ đây, nhân dân các dân tộc 

Cao Bằng chính thức có Đảng lãnh đạo. 

Quyết định số 188 

VH/QĐ/BT ngày 

13/02/1995 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa - Thông tin 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch)  

 

Đã được tu bổ, 

tôn tạo cảnh 

quan. 

23 Ngườm SLưa 
Tổ dân phố Hào 

Lịch, phường 

Thục Phán (xã 

Lịch sử 

Là Cơ sở hoạt động của Đảng từ năm 

1932 đến năm 1936. 

Nơi in báo Cờ Đỏ (1932-1933). 

Quyết định số 188 

VH/QĐ/BT ngày 

13/02/1995 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa - Thông tin 

Nguyên trạng 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

Hoàng Tung cũ) Nơi đồng chí Lê Hồng Phong và đồng 

chí Hoàng Đình Giong đến làm việc với 

Tỉnh uỷ Cao Bằng (07/1933). 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch)  

24 Đền Vua Lê 

Tổ dân phố Na 

Lữ, phường 

Thục Phán (xã 

Hoàng Tung cũ) 

Lịch sử 

Trong thời kỳ chống thực dân Pháp Đền 

Vua Lê là nơi hoạt động bí mật của Đảng 

bộ Cao Bằng, nhiều sự kiện lịch sử đã 

diễn ra tại đây. 

 Tháng 01/1936, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ 

chức Hội nghị mở rộng nhằm củng cố 

Đoàn Thanh niên và bầu ra Ban chấp 

hành Thanh niên cộng sản do đồng chí 

Lê Văn Thùy (tức Lê Lai) làm Bí thư. 

Quyết định số 1568/QĐ-BT 

ngày 20/4/1995 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa - Thông 

tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch)  

Đã được tu bổ, 

tôn tạo 

25 Thành Nà Lữ 

Tổ dân phố Na 

Lữ phường Thục 

Phán (xã  Hoàng 

Tung cũ) 

Lịch sử 

 Thành Nà Lữ do Cao Biền đắp vào đời 

Đường Hy Tông niên hiệu Hàm Phong 

thứ 7 (864). Nhà Mạc lên Cao Bằng 

(1594-1677) đã xây thành bằng gạch để 

đóng đô. Ngoài ra… còn là trung tâm 

chính trị - kinh tế văn hoá của vương 

triều nhà Mạc ở Cao Bằng thế kỷ ( XVI- 

XVII). 

Quyết định số 837/QĐ-

BVHTTDL ngày 03/3/2009 

của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

 

 

 

26 Đền Kỳ Sầm 

Tổ dân phố 9 

phường Nùng 

Trí Cao (xóm 9, 

xã Vĩnh Quang 

cũ) 

Lịch sử 

Thờ Nùng Trí  Cao - nhân vật lịch sử đầu 

thế kỷ XI (1025-1053), sinh trưởng trong 

một gia đình tộc trưởng ở địa phương, 

được triều đại nhà Lý ban cho cai quản 

vùng đất Quảng Nguyên (thuộc Cao 

Bằng). Trong quá trình trấn giữ châu 

Quảng Nguyên và các vùng phụ cận... 

Nùng Trí Cao đã tổ chức lực lượng quân 

Quyết định số 43/VH/QĐ 

ngày 07/01/1993 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa - Thông 

tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

Đã được tu bổ, 

tôn tạo, hiện hư 

hỏng 01 góc mái 

do cây gãy đổ 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

sự hùng mạnh và đánh tan các cuộc xâm 

lược của nhà Tống, góp phần bảo vệ biên 

cương phía bắc của tổ quốc. 

III DI TÍCH CẤP TỈNH (74) 

1 Chùa Vân An 
Xóm Nà Chùa, 

xã  Bảo Lạc 
Lịch sử 

Là nơi thờ Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc 

Đẩu, Thờ Phật tổ và Quan âm bồ tát. 

Chùa  được xây dựng vào năm Minh 

Mệnh thứ 19 (1835), năm ấy triều đình 

nhà Nguyễn dẹp xong cuộc khởi nghĩa 

của Nông Văn Vân (1833 - 1835), chiến 

sự ác liệt hai bên đều xảy ra. 

Quyết định số 2940/QĐ-

UBND ngày 20/12/2006 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

Đã xuống cấp 

nghiêm trọng, 

nhiều bức tường 

đã bị gãy đổ, đã 

sập mái, hiện 

nay vẫn chưa 

được tu sửa. 

2 Miếu Quan Đế 
Xóm 1, xã Bảo 

Lạc 
Lịch sử 

Miếu Quan Đế thờ nhân vật Quan Vân 

Trường (còn gọi là Quan Vũ) thời kỳ 

cuối nhà Đông Hán. Đây là công trình 

kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu giai đoạn 

cuối thời Lê đầu thời Nguyễn. 

Quyết định số 2409/QĐ- 

UBND ngày 30/12/2013 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Đã tu bổ tôn tạo 

3 
Dinh thự  dòng họ 

Nông 

Xóm 1, xã Bảo 

Lạc 

Di tích hỗn 

hợp (Lịch 

sử và Kiến 

trúc nghệ 

thuật) 

Là ngôi nhà cổ xây gạch do cha con Thổ 

ty Châu Bảo Lạc là Nông Hùng Tân và 

Nông Quảng Tuyên xây dựng trong 

những năm 1909-1912. 

Quyết định số 2606/QĐ- 

UBND ngày 30/12/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ngôi nhà trước 

đây do UBND 

thị trấn Bảo  

Lạc sử dụng làm 

trụ sở làm việc. 

Từ khi tổ chức 

chính quyền địa 

phương 2 cấp đi 

vào hoạt động, 

UBND thị trấn 

(nay là xã Bảo 

Lạc chuyển lên 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

trụ sở huyện cũ, 

hiện nay ngôi 

nhà để không và 

đang xuống cấp. 

4 Trông Nhìa Hậu 

Xóm Hoi Ngửa, 

xã Xuân Trường 

(xã Hồng An cũ) 

Lịch sử 

Nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu 

tiên của châu Bảo Lạc ngày 15/04/1945 

(gồm: 03 đảng viên là Nông Thị Triểu 

(Nhân Tương) - Bí thư; Đỗ Quang Soan 

(Đỗ Quang Thắng); Lê Long. 

Quyết định số 428/QĐ-

UBND ngày 25/3/2010 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Di tích đã được 

xây dựng khang 

trang sạch sẽ 

gồm sân rộng, 

nhà bia ghi tên 

các đồng chí cán 

bộ xây dựng Chi 

bộ đầu tiên của 

Bảo Lạc. 

5 
Bia chùa Tổng 

Phườn 

Xóm Tổng 

Phườn, xã Nam 

Quang 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Chùa xây dựng vào thời Nguyễn năm 

1800. Trải qua thời gian ngôi chùa cũ 

không còn, Giá trị lớn của ngôi chùa còn 

lại là một tấm bia đá bốn mặt (hay còn 

gọi là bia tứ trụ), bia được lập vào cuối 

thời Lê, đầu thời Nguyễn. Đây là thời kỳ 

triều đình phong kiến chú trọng Phật giáo 

và rất quan tâm đến vùng đất Cao Bằng. 

Bia ghi dấu những sự kiện lịch sử, người 

có công với vùng đất. 

Quyết định số 2605/QĐ-

UBND ngày 30/12/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Hiện đang xin 

chủ trương 

trùng tu, tôn tạo.  

6 Lũng Cát 
Xóm  Mã Lịp, 

xã Trường Hà 
Lịch sử 

Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ở và làm 

việc cuối năm 1944. Đồng chí Võ 

Nguyên Giáp, đồng chí Vũ Anh từ căn cứ 

địa Lam Sơn đến báo cáo tình hình 

phong trào cách mạng và xin ý kiến 

Bác... Tại đây tháng 10/1944 Người đã 

Quyết định số 1711/QĐ-

VX-UB ngày13/9/2002 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đã cắm biển chỉ 

dẫn đường vào 

và bia di tích 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

quyết định hoãn cuộc khởi nghĩa Cao - 

Bắc - Lạng và ra Chỉ thị thành lập Đội 

Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. 
 

7 Hang Ngàm Giảo 
Xóm Lũng Dảo, 

xã Trường Hà 
Lịch sử 

Là căn cứ bí mật của đảng bộ Châu cũng 

từ căn cứ này các đồng chí Hoàng Tô, Lê 

Quảng Ba đã chỉ đạo đảng bộ châu Hà 

Quảng chuẩn bị giành chính quyền tháng 

08/1945. Là nơi tổ chức học tập văn hóa, 

tổ chức huấn luyện quân sự, mở xưởng 

sản xuất vũ khí từ cuối năm 1943 đầu 

năm 1944 và tồn tại đến tháng 8 năm 

1945; Là nơi thành lập đội vũ trang thoát 

ly châu Hà Quảng tháng 3/1944. Nơi 

thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên 

của xã Nà Sác vào cuối năm 1944; Địa 

điểm kho thóc tích trữ bí mật của phong 

trào Việt minh. 

Quyết định số 3533/QĐ-

UB ngày 31/12/2004 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Được đầu tư xây 

dựng đường bê 

tông đến di tích; 

chưa xây dựng 

được bia di tích 

8 
Nền nhà ông Nông 

Hiền Hữu 

Xóm Hòa Mục, 

xã Trường Hà 
Lịch sử 

  - Cơ sở liên lạc bí mật của cán bộ cách 

mạng Trung ương từ năm 1941 đến 1945. 

- Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường 

từ Pác Bó (Cao Bằng) đi Tân Trào 

(Tuyên Quang), đã nghỉ và làm việc với 

Ban Chấp hành huyện uỷ cùng các đoàn 

thể nhân dân huyện Hà Quảng ngày 

04/05/1945. 

 

Quyết định số 3537/QĐ-

UB ngày 31/12/2004 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đã xây dựng 

đường bê tông 

đến điểm di 

tích. 

- Đã được gắn 

bia di tích tại 

điểm di tích. 

9 Hang Phia Nọi Xóm Cốc Sâu, Lịch sử - Nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản 

đầu tiên châu Hà Quảng ngày 

Quyết định số 3536/QĐ-

UB ngày 31/12/2004 của 

Đã được đầu tư, 

xây dựng đường 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

xã Trường Hà 20/06/1931, gồm 03 đồng chí: Hoàng Tô-

Bí thư; Đào Đức; Phúc Kiến. 

- Nơi thành lập Ban Châu uỷ Hà Quảng 

năm 1935, gồm 05 đồng chí: Hoàng Tô - 

Bí thư; Đào Đức; Phúc Kiến; Lê Quảng 

Ba; Quý Quân. 

Chủ tịch UBND tỉnh bê tông phát huy 

tốt giá trị lịch sử 

của di tích. 

10 Đền thờ Nùng Trí Cao 

Xóm Cốc 

Vường, 

xã Trường Hà 

(xã Sóc Hà cũ) 

Lịch sử 

Nơi thờ Nùng Trí Cao, nhân vật lịch sử 

có công chống quân Tống bảo vệ biên 

cương của quốc gia thế kỷ XI. Nùng Trí 

Cao đã tổ chức đóng quân ở vùng này để 

chống quân Tống xâm lược. Nhờ công 

đức đó mà nhân địa phương tổ chức lập 

Đền thờ tại đây. 

QĐ số 2821/QĐ- UBND-

VX ngày 26/12/2011 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Đã được  tu bổ 

trùng tu tôn tạo. 

11 Làng Lũng Loỏng 

Xóm Lũng 

Lỏng, xã Trường 

Hà 

Lịch sử 

Nơi thành lập UBND lâm thời của xã 

ngày 13/03/1945, có hơn 2000 người 

tham dự mít tinh. 

QĐ số 390/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2013 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được đầu tư 

xây dựng đường 

bê tông đến 

điểm di tích và 

được kết nối với 

di tích Lũng 

Cát. 

12 Khuổi SLấn 

Xóm Đào Bắc, 

xã Hà Quảng (xã 

Ngọc Đào cũ) 

Lịch sử 

Là nơi ở và làm việc của đồng chí Phạm 

Văn Đồng, các đồng chí lãnh đạo Trung 

ương và địa phương thời kỳ 1941-1945. 

QĐ số 2932/QĐ-VX-UB 

ngày 04/12/2003 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Hang đã được 

đầu tư tôn tạo từ 

năm 2003. 

13 Đền Nùng Trí Cao 

Xóm Bản Hà, xã 

Hà Quảng                     

(xã Ngọc Đào 

cũ) 

Lịch sử 

Thờ Nùng Trí Cao nhân vật lịch sử có 

công bảo vệ Biên giới phía bắc của quốc 

gia Đại Việt thế kỷ XI. Đền tọa lạc trên gò 

Đoỏng Gường dưới chân núi đó (núi có 

hình con ngựa trắng) gắn liền với huyền 

QĐ số 430/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2023 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 

Vị trí di tích 

của đền đã bị 

thu hẹp, đền đã 

cũ, bị bỏ 

hoang,  móng 
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xếp hạng 
Ghi chú 

thoại nhân vật lịch sử Nùng Trí Cao. cũ của ngôi đền 

vẫn còn 

14 Hang Ngườm Gảng 

Xóm Bản Bó, xã 

Hà Quảng                           

(xã Ngọc Đào 

cũ) 

Lịch sử 

Là điểm quyết chiến, chiến lược của quân 

dân địa phương phối hợp với Trung đoàn 

174 chặn đánh tan quân Tưởng là quân 

của Bạch Sùng Hy do tên Mã Hán Mằn 

chỉ huy từ Trung Quốc tràn sang vào đầu 

năm (tháng 01/1950). 

Nơi họp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Cao Bằng lần thứ III (tháng 07/1949) bầu 

ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng 

chí, đồng chí Bùi Bảo Vân được bầu làm 

Bí thư, đồng chí Lã - Phó Bí thư. 

QĐ số 434/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2023 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Hang nằm trong 

khu ATK, đã 

được đầu tư 

đường ô tô bằng 

bê tông hơn 

1km và xây bậc 

tam cấp đến 

hang. 

15 Phia Tọoc 

Xóm Nà Rằng, 

xã Thông Nông  

(thị trấn Thông 

Nông cũ) 

 

 

Lịch sử 

Là cơ sở hoạt động bí mật của Tỉnh uỷ 

Cao Bằng, nơi in báo Lao động năm 

1937. 

Nơi tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện 

ngắn ngày do đồng chí Hoàng Văn Thụ 

trực tiếp hướng dẫn.   

QĐ số 365/QĐ-VX-UBND 

ngày 23/03/1999 của Chủ 

tịch UBND tỉnh  

Đã được đầu tư 

tôn tạo 

16 Hang Ngườm Vài 
Xóm Bản Gải, 

xã Cần Yên 
Khảo cổ 

Là một địa điểm cư trú của người tiền sử 

thuộc hệ thống văn hoá Hoà Bình - Bắc 

Sơn muộn có niên đại cách ngày nay 

khoảng (7000- 8000) năm. 

QĐ số 1678/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2009 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Hang còn 

nguyên vẹn, 

không bị xâm 

chiếm. 

17 Động Bó Ngẳm 
Xóm Bản Ngẳm, 

xã Cần Yên 

Danh lam 

thắng cảnh 

Động có chiều dài khoảng 500m; chiều 

rộng và cao từ 5m-50m. Hình thành 3 

khoang nối tiếp nhau, có dòng nước chảy 

từ trong động ra ngoài cửa động, đi lại 

QĐ số 1323/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2012 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Hang còn 

nguyên vẹn, 

không bị xâm 

chiếm. 
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Quyết định 
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bằng bè mảng. Trong động có nhiều nhũ 

đá với hình thù rất đẹp tạo nên cảnh động 

thiên nhiên kỳ vỹ. 

18 
Nhà ông  

Đàm Nhật Chảnh 

Xóm Thanh 

Hùng, xã Hòa 

An (xã Hồng 

Việt cũ) 

Lịch sử 

Nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng của 

Tổng bộ Việt Minh năm 1941-1944, địa 

điểm hoạt động bí mật  của các đồng chí 

Phạm Văn Đồng, Lê Tòng, Hoàng Sâm... 

QĐ số 1189/QĐ-VX-UB 

Ngày 26/7/2001 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 

19 
Nhà ông  

Bế Ích Bồng 

Xóm Bình Long, 

Xã Hòa An (xã 

Hồng Việt cũ) 

Lịch sử 

Nơi làm việc của Tỉnh uỷ Cao Bằng thời 

kỳ 1949-1951 và Chủ tịch Hồ Chí Minh 

làm việc với Tỉnh uỷ Cao Bằng tháng 

01/1950. 

QĐ số 3075/QĐ-VX-UB 

ngày 11/12/2003 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được tu bổ, 

tôn tạo 

20 Thành Nhà Mạc 

Xóm Lũng Hoài, 

xã Hòa An (xã 

Hồng Việt cũ 

Lịch sử 

Thời kỳ nhà Mạc lên đóng đô ở Cao 

Bằng (1594-1677) đã xây thành phòng 

thủ ở đây nên gọi là địa điểm di tích 

thành nhà Mạc. 

 Nơi Tỉnh uỷ Cao Bằng triệu tập Đại hội 

đại biểu Việt Minh lần thứ nhất ngày 

22/11/1942. Hội nghị đã bầu ra Ban chấp 

hành tỉnh và các đoàn thể cứu quốc, đồng 

thời bầu ra ban Việt Minh có nhiệm vụ 

chỉ đạo thống nhất phong trào Việt Minh 

toàn tỉnh. 

QĐ số 2020/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2007 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Còn nguyên 

trạng, cảnh quan 

cây cối bao phủ 

rậm rạp 

21 Đền Dẻ Đoóng 

Xóm Dẻ Đoóng, 

xã Hòa An (xã 

Hồng Việt cũ) 

Lịch sử 

 Khởi nguyên là thờ thần sông, thần đá từ 

thời Bế Khắc Thiệu thế kỷ XV. Đến thời 

Hậu Lê (1427-1789). Đền còn là nơi diễn 

ra buổi lễ chào mừng thành lập UBND 

lâm thời tỉnh ngày 15/06/1945. 

QĐ số 2486/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2008 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được đầu tư, 

tôn tạo 
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22 Núi Khắc Thiệu 

 

Xóm Mã Quan, 

xã Hòa An (thị 

trấn Nước Hai 

cũ) 

Lịch sử 

Nơi Bế Khắc Thiệu lập chiến luỹ chống 

quân Minh xâm lược đầu thế kỷ XV. 

Năm 1407 Bế Khắc Thiệu và Nông Đắc 

Thái đã tổ chức quân dân xây thành đắp 

lũy trên núi Khau Thước (nay gọi là núi 

Khắc Thiệu). Tháng 08/1426 nghĩa quân 

của Bế Khắc Thiệu và Nông Đắc Thái 

chỉ huy đã đánh tan quân Minh xâm lược, 

diệt 4000 quân và bắt sống tướng giặc 

Minh tại trận đánh Nà Khuổi thuộc Núi 

Khắc Thiệu. 

QĐ số 2823/QĐ -UBND-

VX  ngày 26/12/2011 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Thay đổi về 

cảnh quan xung 

quanh 

23 
Đền Pú Luông 

- Giả Cải 

Xóm 1 Bế Triều, 

xã Hòa An (xóm 

1 Bế Triều, thị 

trấn Nước Hai cũ) 

Lịch sử 

Đền thờ Pú Lương Quân còn được gọi là 

đền thờ Thần Nông, Người dân địa 

phương còn gọi là Slấn Pú Lương Quân, 

liên quan đến truyền thuyết Báo Luông-

Slao Cải gắn liền với sự sinh tồn và phát 

triển của con người từ xưa đến nay, 

được lưu truyền trong tiềm thức người 

dân Cao Bằng. Đây là một đền thờ sớm 

được khởi điểm xây dựng lâu đời nhất ở 

tỉnh Cao Bằng. 

QĐ số 885/QĐ-UBND, 

ngày 14/7/2023 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Chưa được đầu 

tư tôn tạo, đền 

hiện tại do nhân 

dân đóng góp 

dựng nên. 

24 Hang Ghị Rằng 

Xóm Nguyên 

Giáp, xã Nam 

Tuấn 

Lịch sử 
Là nơi ở và làm việc của đồng chí Võ 

Nguyên Giáp năm 1942. 

QĐ số 1122/QĐ-VX-UB 

ngày 23/7/1999 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Nguyên trạng 

25 Ngườm Poóng 
Xóm Nà Hoài, 

xã Nam Tuấn 
Lịch sử 

Là nơi ở và làm việc của đồng chí Phạm 

Văn Đồng năm 1942. 

QĐ số 1122/QĐ-VX-UB 

ngày 23/7/1999 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Nguyên trạng 
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Quyết định 
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26 Ngườm Mác Men 
Xóm Nà Hoài, 

xã Nam Tuấn 
Lịch sử 

Là nơi ở và làm việc của đồng chí Phạm 

Văn Đồng năm 1942. 

QĐ số 1122/QĐ-VX-UB 

ngày 23/7/1999 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Nguyên trạng 

27 Ngườm Hoài 
Xóm Nà Hoài, 

xã Nam Tuấn 
Lịch sử 

- Nơi thành lập mặt trận Việt Minh xã, 

nơi hội họp của các đoàn thể Việt Minh 

năm 1942. 

- Nơi đặt Đài Phát tín C15 của Tổng cục 

Bưu điện từ 1968-1978. 

QĐ số 1122/QĐ-VX-UB 

ngày 23/7/1999;  QĐ số 

1479/QĐ-VX-UB ngày 

23/8/2001 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Nguyên trạng 

28 
Địa điểm Trường 

Quân chính khóa II 

xóm Hoằng 

Súm, xã Nam 

Tuấn (xã Dân 

Chủ cũ) 

Lịch sử 

Nơi tổ chức huấn luyện Trường Quân 

chính khóa II đầu năm 1943 do đồng chí 

Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ đạo. 

QĐ số 242/QĐ-UBND 

11/2/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Chỉ còn dấu tích 

là 01 bãi đất cây 

cối rậm rạp. 

29 

Địa điểm nơi thành 

lập Chi bộ Đảng đầu 

tiên của huyện Hạ 

Lang 

Xã Hạ Lang (thị 

trấn Thanh Nhật 

cũ) 

Lịch sử 

Trước yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ cách 

mạng trong tình hình mới, ngày 

19/05/1946, tại cơ quan Ủy ban Hành 

chính huyện Hạ Lang cũ (xã Thanh 

Nhật), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên 

của huyện Hạ Lang được thành lập, gồm 

các đồng chí: Thịnh Nguyên, Lưu Minh, 

Hồng Tâm, Thế Xương, đồng chí Thịnh 

Nguyên được chỉ định làm Bí thư Chi bộ, 

làm nhiệm vụ như Huyện ủy. Sau đó 

công tác xây dựng Đảng được Chi bộ chỉ 

đạo đẩy mạnh và phát triển, đáp ứng yêu 

cầu. 

QĐ số 1926/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã biến đổi về 

cảnh quan chỉ 

còn dấu tích là 

nền móng. 

30 
Đền thờ  

Tô Thị Hoạn 
Xóm Bản Lung, 

xã Lý Quốc (xã 
Lịch sử Nơi thờ Tô Thị Hoạn (Tô Thị Huệ) người 

ở xã Đồng Loan - Cung phi thời Hậu Lê, 

QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 

13/01/2011 của Chủ tịch 

Đang được 

trùng tu, tôn tạo. 
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Đồng Loan cũ) đời Dụ Tông năm Vĩnh Thịnh thứ 14 

(1718). Đây một dị bản khác của nàng Tô 

Thị - Đá vọng phu, Bà là biểu tượng cho 

tấm lòng thuỷ chung son sắt. 

UBND tỉnh 

 

31 

Địa điểm nền nhà 

ông Dương Mạc 

Thạch 

Xóm Đông Sơn, 

xã Minh Tâm 
Lịch sử 

Nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đến ở và 

hoạt động cách mạng đầu năm 1942. 

QĐ số  3074/QĐ-VX-UB 

ngày 11/12/2003 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được cắm 

biển 

32 Hang Lũng Tàn 

Xóm Đông Sơn, 

xã Minh Tâm 

 

Lịch sử 

- Nơi ở và làm việc của lãnh tụ Nguyễn 

Ái Quốc, nơi in Báo Việt nam độc lập 

cuối tháng 5 đến tháng 06 năm 1942. 

 - Nơi diễn ra Đại hội đại biểu Việt Minh 

châu Lam Sơn (07/11/1942). 

QĐ số 2918/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2005 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đường đến di 

tích chưa được 

xây dựng, đi lại 

rất khó khăn. 

33 Địa điểm Tổng Ngần 
Xóm Đông Sơn, 

xã Minh Tâm 
Lịch sử 

Nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên của 

huyện Nguyên Bình (ngày 15/11/1935). 

QĐ số 1679/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2009 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được tôn tạo 

34 
Khu di tích lịch sử 

cách mạng Lũng Dẻ 

Xóm Nà Chang, 

xã Minh Tâm 

(xã Trương 

Lương cũ) 

Lịch sử 

 Nơi Bác Hồ đến ở và làm việc, nơi in 

Báo Việt Nam Độc lập cuối tháng 6 đến 

đầu tháng 08/1942 và thành lập Khu 

Thiện Thuật ngày 24, 25/09/1943. Nơi 

thành lập Đại đội của Đội Việt Nam 

Tuyên truyền giải phóng quân tháng 

12/1944. 

 

QĐ số 2224/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2009 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Nguyên trạng 

35 Địa điểm Khuổi Cọ 

Xóm Khuổi 

Hoa, xã Tam 

Kim (xã Hoa 

Thám cũ) 

Lịch sử 

Lớp huấn luyện quân sự đào tạo cán bộ 

quân sự tại tỉnh Cao Bằng vào đầu tháng 

09/1944. Lớp do đồng chí Võ Nguyên 

Giáp chỉ đạo chung, đồng chí Hoàng Sâm 

QĐ số 2460/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Mặc dù là địa 

điểm đã được 

xếp hạng nhưng 

di tích vẫn chưa 
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 phụ trách huấn luyện (đồng chí Hoàng 

Sâm sau này là Đội trưởng Đội Việt Nam 

tuyên truyền giải phóng quân). Lớp học 

có 50 cán bộ gồm thành phần các dân tộc 

Tày, Nùng, Dao, Kinh. 

được cắm biển. 

Cây cối mọc um  

tùm rậm rạp 

quanh di tích. 

36 Đền Ông Búa 

Tổ 1, xã Tĩnh 

Túc (tổ 1, thị 

trấn Tĩnh Túc 

cũ) 

Lịch sử 

Nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu 

tiên của công nhân Mỏ thiếc Tĩnh Túc 

ngày 21/10/1930. 

QĐ số 2931/QĐ-VX-UB 

ngày 04/12/2003 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Khu di tích 

được đầu tư tôn 

tạo 

37 

Địa điểm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến 

thăm và quan sát Mỏ 

thiếc Tĩnh Túc ngày 

15/9/1958 

Tổ 1, xã Tĩnh 

Túc (tổ 1, thị 

trấn Tĩnh Túc 

cũ) 

Lịch sử 

Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến 

thăm và quan sát Mỏ thiếc Tĩnh Túc ngày 

15/09/1958. 

QĐ số 2022/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2007 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Hiện nay vị trí 

nơi Bác Hồ 

quan sát Mỏ 

không còn 

nguyên vẹn, 

cảnh quan thay 

đổi 

38 

Địa điểm cán bộ, 

công nhân và nhân 

dân các dân tộc Mỏ 

thiếc Tĩnh Túc đón 

Bác Hồ đến thăm 

năm 1958 

Tổ 1, xã Tĩnh 

Túc (tổ 1, thị 

trấn Tĩnh Túc 

cũ) 

Lịch sử 

Là nơi cán bộ, công nhân và nhân dân 

các dân tộc Mỏ thiếc Tĩnh Túc đón Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đến thăm  ngày 

15/09/1958. 

QĐ số 1656/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2008 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được tôn tạo 

39 Hang Thẳm Loỏng 

Xóm Vũ Ngược, 

xã Nguyên Bình 

(xã  Vũ Minh 

cũ) 

Lịch sử 

Là nơi ở và làm việc của Ngân hàng 

Trung ương trong những năm 1950 -

1954, cơ sở in tiền của nước Lào và các 

loại hóa đơn, Séc, tem phiếu của Việt 

Nam; Là kho quân khí của Bộ Quốc 

phòng; Nơi ở và làm việc của Đài phát 

QĐ số 1204/QĐ-VX-UB 

ngày 27/7/2001 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Hiện nay Bộ chỉ  

huy quân sự tỉnh 

Cao Bằng trưng 

dụng để phục vụ 

mục đích quân 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

thanh Cao Bằng từ năm 1979 -1983.  sự. 

40 

Khu danh lam 

thắng cảnh Phia 

Oắc, Phia Đén 

Hiện nay thuộc 

địa bàn xã 

Thành Công, xã 

Phan Thanh, xã 

Tĩnh Túc (các 

xã: Thành Công, 

Phan Thanh, 

Quang Thành, 

thị trấn Tĩnh Túc 

cũ) 

 

Danh lam 

thắng cảnh 

Là vùng rừng đặc dụng đa dạng về sinh 

học, có cảnh quan thiên nhiên và một số 

di tích liên quan đến thời kỳ Pháp thuộc, 

là tiềm năng cho phát triển du lịch của 

địa phương. 

QĐ số: 944/QĐ- UBND 

ngày 16/7/2012; QĐ số 

1976 QĐ-TTg ngày 

30/10/2014 của của Chủ 

tịch UBND tỉnh (Quyết 

định chuyển hạng thành 

vườn quốc gia) 

Ngoài hai điểm 

ngắm cảnh do 

BQLCVĐC 

Non nước Cao 

Bằng xây dựng 

gần đỉnh Phja 

Oắc, hiện nay 

gần cột phát 

sóng ViBa còn 

có thêm điểm 

ngắm toàn cảnh 

Phja Oắc từ trên 

đỉnh cao nhất, 

nơi đây có biển 

đá đẹp đảm bảo 

tiêu chí thẩm 

mỹ và chất 

lượng. 

41 
Trại chăn nuôi 

Phia Đén 

Xóm Pù Vài, xã 

Thành Công 
Lịch sử 

Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm 

công nhân năm 1958. 

QĐ số 2621/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Nguyên trạng, 

chưa tôn tạo 

42 Miếu Bách Linh 

Phố Cũ, xã 

Quảng Uyên 

(Phố Cũ, thị trấn 

Quảng Uyên cũ) 

Lịch sử 

Nơi thờ các thần linh thiêng của nhiều 

loài vật, gắn với lễ hội Pháo hoa Quảng 

Uyên. (Lễ hội 02/02 âm lịch hàng năm). 

QĐ số 2856/QĐ-VX-UB 

ngày 02/12/2003 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã xuống cấp 

nghiêm trọng. 

43 Đông Bó Lình Xóm Yên Lạc, 

xã Quảng Uyên 
Lịch sử Nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu 

tiên Liên châu Quảng Uyên - Phục Hoà 

QĐ số 2917/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2005 của Chủ 

Đã được đầu tư, 

tôn tạo xây 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

(xóm Cốc Coóc, 

xã Chí Thảo cũ) 

ngày 08/03/1932. Gồm các đồng chí: Ma 

Trung Lâm - Bí thư; Hồng Hải; Hồng 

Chi; Hồng Lạc. 

tịch UBND tỉnh dựng nhà bia 

năm 2013. 

44 
Đền thờ  

Nùng Trí Cao 

Phố Cũ, xã 

Quảng Uyên 

(Phố Cũ, thị trấn 

Quảng Uyên cũ) 

Lịch sử 

Nơi thờ danh nhân Nùng Trí Cao, người 

có công đánh giặc Tống ở thế Kỷ thứ  XI, 

góp phần bảo vệ biên cương phía Bắc của 

tổ quốc. 

QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 

13/01/2011 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Đã được trùng 

tu, tôn tạo năm 

2014 

45 
Đền thờ  

Trần Hưng Đạo 

Tổ dân phố 

Hồng Thái mới, 

xã Quảng Uyên 

(Phố Mới, thị 

trấn Quảng 

Uyên cũ) 

Lịch sử 

 Nơi thờ Trần Hưng Đạo (Trần Quốc 

Tuấn) Anh hùng dân tộc ở Thế Kỷ XIII, 

là tướng tài chỉ huy quân đội đánh đuổi 

quân Nguyên - Mông ra khỏi bờ cõi, 

giành lại toàn vẹn lãnh thổ Đại Việt.  

QĐ số 168/QĐ-UBND, 

ngày 22/2/2017 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được trùng 

tu, tôn tạo 2017 

46 
Ngườm Lồm  

- Nặm Khao 

Xóm Nà Chào, 

xã Phục Hòa 

(xóm Nà Chào, 

xã Mỹ Hưng cũ) 

Danh lam 

thắng cảnh 

 Là hang động nằm trong lũng một quả 

núi đá vôi, xung quanh đều có núi bao 

bọc. Trong hang sâu, khô ráo, sạch sẽ có 

nhiều nhũ đá đẹp, kỳ thú. Hang có cửa 

sau thông ra thung lũng Lũng Nặm. Tại 

đó có một thác nước lớn tung bọt trắng 

xóa chảy ngầm từ trong núi ra, chảy men 

theo sườn núi ra cánh đồng Nà Thắm, 

sông Bằng Giang. 

QĐ số 2941/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2006 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 

Nguyên trạng 

47 

Địa điểm Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đến thăm 

dân công tỉnh Cao 

Bằng khai thác vận 

chuyển gỗ Tà Vẹt 

Xóm Bó 

Phường, xã Phục 

Hòa (xóm Bó 

Phường, xã Mỹ 

Hưng cũ) 

Lịch sử 

Đầu năm 1951, do yêu cầu giúp đỡ của 

Trung Quốc để mở tuyến đường sắt Nam 

Ninh hữu nghị quan (Quảng Tây), Trung 

ương Đảng và Chính phủ giao cho tỉnh 

Cao Bằng sản xuất 20 vạn thanh gỗ tà vẹt 

để giúp Trung Quốc. Đây là một nhiệm 

QĐ số 2024/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2007 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 

Cảnh quan đã 

biến đổi chỉ còn 

địa điểm. 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

vụ có tính chất chính trị quan trọng, 

mang ý nghĩa quốc tế cao. Do vậy tháng 

03/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến kiểm 

tra, thăm dân công tỉnh Cao Bằng khai 

thác, vận chuyển gỗ Tà Vẹt. 

48 Thành Nhà Mạc 

Tổ dân phố 5, xã 

Phục Hòa (tổ 

dân phố 5, thị 

trấn Hoà Thuận 

cũ) 

Lịch sử 

Sau khi nhà Mạc bị quân Lê - Trịnh đánh 

bại ở Thành Na Lữ (xã Hoàng Tung, 

huyện Hòa An cũ) vua Mạc Kính Vũ đã 

lui về cố thủ ở thành Phục Hòa (1677-

1685). Đây là thành luỹ của Nhà Mạc tại 

Phục Hòa (thế kỷ XVI - XVII). 

QĐ số 1324/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2012 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Còn đoạn thành 

18m nằm sát 

nhà dân, di tích 

không có đường 

vào 

49 Động Ghị Rằng 

Xóm Bản Danh, 

xã Trà Lĩnh 

(xóm Bản Danh, 

xã Quốc Toản 

cũ) 

Danh lam 

thắng cảnh 

Động nằm trong núi đá Ghị Rằng, một 

thung lũng rộng có cảnh quan thiên nhiên 

đẹp. Dưới chân núi có Hồ Ghị Rằng. 

Động có chiều dài khoảng 500m, vòm 

rộng khoảng 200m kín đáo, được hình 

thành hai khoang với nhiều ngách, nhũ 

đá đẹp muôn hình muôn vẻ từ nền động 

đến trần động. 

QĐ số 1325/QĐ-UBND  

ngày 25/9/2012 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Nguyên trạng 

50 Miếu Nà An 

Xóm Nà Ý, xã 

Trà Lĩnh (thôn 

Nà Ý, xã Cao 

Chương cũ) 

Lịch sử 

Nơi thờ bà Nông Thị Vưu, người có công 

khai thông úng ngập vùng Trà Lĩnh được 

nhân dân trong vùng suy tôn là thần 

nông. 

Miếu được xây dựng: Hạ tuần tháng 02 

năm Giáp Tý Khải Định thứ 9 (1924). 

QĐ số 2012/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2007 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 

Chưa được tu 

bổ, tôn tạo, Hiện 

tại do nhân dân 

trong xã đóng 

góp xây dựng 

tường, mái, sân. 

51 Động Giộc Đâư Xóm Hùng 

Quốc 1, xã Trà 

Danh lam 

thắng cảnh 
Trong hệ thống động có nhiều nhũ đá đẹp 

mỗi khối nhũ đá có nhiều hình thù khác 

QĐ số 2161/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2009 của Chủ 

Bên trong hang 

còn nguyên 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

Lĩnh (tổ dân phố 

1, thị trấn Trà 

Lĩnh cũ) 

nhau với vẻ đẹp riêng có 2 hệ thống: 

Động khô: chiều dài 200m, lòng động 

tương đối bằng phẳng rộng và cao từ 3-

5m. Trong lòng động có nhiều ngách. 

Động nước: Chiều dài hơn 100m, rộng 

4m chỗ rộng nhất khoảng 7m, vòm động 

cao 5m có chỗ cao nhất 8-10m. 

tịch UBND tỉnh 

 

trạng, cảnh quan 

bên ngoài đã 

thay đổi, có bậc 

lên xuống. 

52 
Đền thờ  

Nông Thống Lang 

Xóm Hùng 

Quốc 3, xã Trà 

Lĩnh (tổ dân phố 

3, thị trấn Trà 

Lĩnh cũ) 

Lịch sử 

Nơi thờ Nông Thống Lang (Nông Thống 

Lệnh) người có công dẹp giặc an dân.  

Ông sống dưới triều nhà Nguyễn - Tự 

Đức Hoàng Đế (1848-1883) niên hiệu Tự 

Đức). 

Số 2820/QĐ-UBND-VX 

ngày 26/12/2011 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được sửa 

chữa lợp mái 

pro và xây 

tường xi măng. 

53 Cầu Cốc Khoác 

Xóm Cốc 

Khoác, xã Trà 

Lĩnh (xóm Cốc 

Khoác, thị trấn 

Trà Lĩnh cũ) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Là công trình kiến trúc cổ bằng đá được 

xây dựng từ thời Hậu Lê - Lê Hiển Tông 

1740-1786 (niên hiệu Lê Cảnh Hưng). 

QĐ số 2822/QĐ-UBND -

VX ngày 26/12/2011 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Còn nguyên 

trạng 

54 
Đền thờ  

Trần Duy Trân 

Xóm Cách Linh, 

xã Bế Văn Đàn 

(phố Cách Linh, 

xã Cách Linh 

cũ) 

Lịch sử 

 Nơi thờ Tướng quân Trần Duy Trân 

người đã có công dẹp loạn phỉ 1862. Lễ 

hội tổ chức vào ngày 19/03 âm lịch hàng 

năm.  

QĐ số 1862/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2010 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được nhân 

dân đóng góp 

lợp mái, xây 

tường, hiện đã 

xuống cấp 

nghiêm trọng. 

55 

Địa điểm lưu niệm 

Anh hùng liệt sĩ Bế 

Văn Đàn 

Xóm Bản 

Buống, xã Bế 

Văn Đàn 

Lịch sử 

 Nơi Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn đã sinh 

ra và lớn lên. Anh hùng liệt sĩ Bế Văn 

Đàn người con ưu tú của tỉnh Cao Bằng 

đã tham gia hầu hết các chiến dịch lớn 

QĐ số 1725/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2023 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được tu bổ 

tôn tạo năm 

2018 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

trong kháng chiến chống Pháp. Trong 

chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, trong 

trận đánh ở vùng Mường Pồn không ngần 

ngại “lấy thân mình làm giá súng” và đã 

anh dũng hy sinh. Ngày 31/08/1955 đồng 

chí được Quốc hội truy tặng danh hiệu 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 

Huân chương quân công hạng Nhì. 

56 Miếu Quan Đế 

Xóm Đống Đa, 

xã Hạnh Phúc 

(xóm Đống Đa, 

xã Ngọc Động 

cũ)  

Lịch sử 

Là nơi thờ quan Vân Trường. Đây là một 

trong những ngôi miếu có kiến trúc đẹp 

theo kiểu trình tường, thể hiện được kết 

cấu xây dựng nhà trình tường của người 

Tày - Nùng. Hiện nay miếu còn giữ được 

những mảng chạm khắc, trang trí tinh xảo 

trên các cấu kiện gỗ và đá nguyên khối. 

QĐ số 312/QĐ-UBND, 

ngày 29/3/2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Hoành phi câu 

đối, 04 tượng 

bằng đất, 01 tấm 

bia; Đã xuống 

cấp. 

57 Đền Quan Thánh 

Xóm 2, xã 

Trùng Khánh (tổ 

2, thị trấn Trùng 

Khánh cũ) 

Lịch sử 

Đền Quan Thánh là nơi thờ Quan Vân 

Trường, ông là biểu tượng của tính trung 

nghĩa được nhân dân cảm phục. Đền còn 

là nơi thờ Phật, thờ Bách Linh, Sơn 

Thần. Ban đầu là nơi thờ thần núi bởi do 

tín ngưỡng của nhân dân trong vùng cầu 

mong thần linh che chở, bảo vệ cho nhân 

dân trước thiên tai của tự nhiên. 

QĐ số 2268/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2014 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Miếu được dân 

trong khu phố 

đóng góp tu sửa. 

58 Hang Ngườm Mạ 

Xóm Bản Đà, xã 

Trùng Khánh 

(xóm Bản Đà, 

thị trấn Trùng 

Khánh cũ) 

Lịch sử 

Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của 

châu Trùng Khánh ngày 16/09/1939. Bao 

gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Mân  

(Chí Viễn) - Bí thư; Hoàng Thị Đào; 

Nguyễn Thanh Cao; Nông Quốc Nghĩa. 

QĐ số 1545/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2008 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 

Nhân dân đóng 

góp tu sửa, lợp 

prô, tường bao 

quanh. 
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STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

59 
Bia mộ họ Thang 

Trường Hợp 

Xóm Khang Lý, 

xã Trùng Khánh 

(xóm Khang Lý,  

thị trấn Trùng 

Khánh cũ) 

Lịch sử 

Thang Trường Hợp - ông tổ họ Thang là 

người có công lao đối với quê hương 

Trùng Khánh nói riêng, mảnh đất Cao 

Bằng nói chung trong việc dẹp phỉ nhà 

Thanh dưới triều vua Tự Đức (năm 

1854), Nhờ công lao của ông mà cuộc 

sống  người  dân vùng biên giới trở lại 

bình yên.  

QĐ số 251/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Nguyên trạng 

60 Động Bản Thuôn 

Xóm Bản 

Thuôn, xã Đàm 

Thuỷ 

Danh lam 

thắng cảnh 

Đây là động khô, động có chiều dài 

500m. Độ cao từ nền đến trần động là 5m 

- 50m, lòng động rộng, có các khối thạch 

nhũ lớn nhỏ tạo nên một hệ thống nhũ đá 

sinh động và đầy ấn tượng. 

QĐ số 2408/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2013 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Nguyên trạng 

61 Đền Hoàng Lục 
Xóm Chi Choi, 

xã Đình Phong 
Lịch sử 

Nơi thờ Hoàng Lục người có công trong 

cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 

Tống thế kỷ thứ XI được triều đình nhà 

Lý phong là An Biên Tướng quân. 

QĐ số 3535/QĐ-UB ngày 

31/12/2004 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Đang tiến  hành 

tu bổ, tôn tạo 

62 Hang Ngườm Hoài 

Xóm Bản Nhom,  

xã Đình Phong 

(xóm Bản 

Nhom,  xã Ngọc 

Khê) 

Lịch sử 

Nơi tiếp nhận hàng từ nước ngoài chuyển 

về chuẩn bị cho chiến dịch Biên giới năm 

1950; Kho tiền của Ngân hàng Quốc gia; 

Nơi vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đến thăm (tháng 03/1950). 

QĐ số 2916/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2005 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Nguyên trạng 

63 Miếu Long Vương 

Xóm Phố Thông 

Huề, xã Đoài 

Dương 

Lịch sử 

Miếu Long Vương thờ Nam Hải Long 

Vương (một trong 4 vị thần trong Tứ Hải 

Long Vương), vị thần cai quản vùng 

sông nước đem đến mùa màng tươi tốt, 

bội thu, cuộc sống no đủ bình yên cho 

QĐ số 672/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đồ sành: 02 lọ 

lộc bình, 07 bát 

hương, 06 lọ 

hoa; 01 bảng gỗ 

khắc chữ hán; 
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nhân dân địa phương. Đồ đồng: 01 

chuông, 02 hạc; 

01 lư hương đá, 

3 lọng vải. 

Đã được tu bổ, 

tôn tạo. 

64 Hang Nà Mẹc 

Xóm Phạc Sliến 

xã Thạch An 

(Xóm Phạc 

Sliến, xã Vân 

Trình cũ) 

Lịch sử 

Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên  

Châu Thạch An tháng 02/1933. Nơi các 

đồng chí Lê Hồng Phong, Hoàng Đình 

Giong đến ở và làm việc (tháng 07/1933) 

mở lớp huấn luyện chính trị cho các cán 

bộ địa phương. 

QĐ số 2681/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2007 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 

Đã tu bổ tôn tạo 

đường vào và 

dựng nhà bia. 

65 Miếu Bó Puông 

Xóm Nà Niếng, 

xã Đức Long 

(xóm Nà Niếng, 

xã Lê Lợi cũ) 

Lịch sử 

Nơi thờ Thần Nông - vị thần huyền thoại 

về nông nghiệp trong tâm thức của người 

dân địa phương, đem lại cho họ mùa 

màng tươi tốt, cây cối xanh tươi, súc vật 

sinh sôi, nảy nở.  

QĐ số 2620/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được nhân 

dân đóng góp tu 

sửa 

66 Chùa Viên Minh 

Tổ dân phố Đà 

Quận, phường 

Thục Phán (làng 

Đà Quận, xã 

Hưng Đạo cũ) 

Lịch sử 

Nơi thờ Phật, được khởi dựng từ thời vua 

Lý Anh Tông (1138-1175), là một trong 

3 ngôi chùa cổ nhất ở Cao Bằng. Lễ hội 

được tổ chức vào ngày mùng 09 tháng 

giêng âm lịch hàng năm. 

QĐ số 2488/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2008 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được tu bổ 

tôn tạo 

67 Đền Quan Triều 

Tổ dân phố Đà 

Quận, phường 

Thục Phán 

(làng Đà Quận, 

xã Hưng Đạo 

Lịch sử 

Thờ danh tướng Dương Tự Minh, ông là 

một danh tướng có tài người có công hai 

lần đánh đuổi quân xâm lược Tống bảo 

vệ lãnh thổ quốc gia Đại Việt thế kỷ XII. 

QĐ số 2487/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2008 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được tu bổ, 

tôn tạo 
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cũ) 

68 Chùa Đống Lân 

Tổ dân phố 

Hồng Quang 2, 

phường Thục 

Phán (xóm Hồng 

Quang 2, xã 

Hưng Đạo cũ) 

Lịch sử 

Khởi điểm là nơi thờ Trần Quý, Trần 

Kiên (thế kỷ X). Có công diệt trừ ma 

quái an dân. Dưới thời Lý (cuối thế kỷ 

thứ XI) phật giáo thịnh hành chùa chiền 

được dựng lên ở khắp nơi. Tại nơi thờ 

Trần Quý, Trần Kiên đưa tượng phật vào 

thờ vì vậy chùa có thêm chức năng thờ 

phật. 

QĐ số 71/UB-QĐ ngày 

15/1/1997 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Đã được trùng 

tu, tôn tạo 

69 Miếu Khau Roọc 

Tổ dân phố Đề 

Thám 12, 

phường Thục 

Phán (phường 

Đề Thám cũ) 

Lịch sử 

Tháng 03/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh 

lên Cao Bằng. Người đến thăm và nói 

chuyện với cán bộ, lãnh đạo chủ chốt  

tỉnh Cao Bằng về Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ II, Người đã chỉ 

đạo động viên chính quyền địa phương 

cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của hậu 

phương đối với tuyền tuyến. 

QĐ số 520/QĐ-VX-UB 

ngày 19/4/2001 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 

Đã được tu bổ, 

tôn tạo 

70 
Sân vận động thị xã 

Cao Bằng 

Tổ dân phố Hợp 

Giang 11, 

phường Thục 

Phán (phố Vườn 

Cam, phường 

Hợp Giang cũ) 

Lịch sử 

  Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện 

với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân 

tộc Cao Bằng trong buổi mít tinh ngày 

21/02/1961. 

  Tại đây Bác đã thăm hỏi, động viên, căn 

dặn toàn thể cán bộ, chiến sĩ, và nhân dân 

Cao Bằng: "....Bác mong tỉnh Cao Bằng 

sớm trở thành một trong những tỉnh 

gương mẫu trong công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc như trước 

đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi 

QĐ số 521/QĐ-VX-UB 

ngày 19/4/2001 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 

Còn sân, thay 

đổi cảnh quan 



29 

STT Tên di tích  Địa chỉ Loại hình Miêu tả 
Quyết định 

xếp hạng 
Ghi chú 

đầu trong công cuộc cách mạng giải 

phóng dân tộc". 

71 Chùa Phố Cũ 

Tổ dân phố Hợp 

Giang 1, phường 

Thục Phán (tổ 1 

phố Cũ, phường 

Hợp Giang cũ) 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Được xây dựng năm 1679 đây là ngôi 

Miếu thờ Quan Vân Trường. Đến thời 

nhà Nguyễn Vua Gia Long (1802-1820) 

Miếu được sửa sang xây dựng theo 

phong cách mới thờ phật và được gọi 

chùa với chức năng "Tiền thánh hậu 

phật" (Phối thờ). Đây là di tích tiêu biểu 

cho nền kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn 

ở Cao Bằng. Nơi diễn ra lễ ra mắt ủy ban 

Lâm thời tỉnh Cao Bằng ngày 

22/08/1945. 

QĐ số 3422/QĐ-VX-UB  

ngày 31/12/2002 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được tu bổ, 

tôn tạo 

72 Cốc Phát 

Tổ dân phố Hào 

Lịch, phường 

Thục Phán (xã 

Hoàng Tung cũ) 

Lịch sử 

Là hòm thư bí mật, đường dây liên lạc 

của Tỉnh uỷ Cao Bằng gia đoạn (1941-

1944), nơi thành lập Ban Chấp hành 

Nông dân cứu quốc châu Hoà An. 

QĐ số 2933/QĐ-VX-UB 

ngày 04/12/2003 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 
Nguyên trạng 

73 Đền Bà Hoàng 

Tổ dân phố 26 

phường Nùng 

Trí Cao (chân 

Núi Kim Pha, tổ 

9, phường Sông 

Bằng cũ) 

Lịch sử 

Thờ Minh Đức hoàng hậu, vợ của Nùng 

Tồn Phúc, mẹ của Nùng Trí Cao (thế kỷ 

XI).  

QĐ số 2485/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2008 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã được tu bổ, 

tôn tạo 

74 
Pháo Đài quân sự 

tỉnh 

Tổ 2, phường 

Tân Giang 
Lịch sử 

Do thực dân Pháp xây dựng từ 1941-

1943. Công trình này được xây dựng 

công phu và kiên cố. Là nơi có vị trí 

QĐ số 522/QĐ-VX-UB 

ngày 19/4/2001 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đã tu sửa 
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chiến lược quân sự quan trọng, trở thành 

chứng tích lịch sử về quá trình xâm lược 

và sự thất bại của thực dân Pháp (1950). 

Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và 

quan sát thị xã Cao Bằng sau ngày giải 

phóng tháng 10/1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2026-02-08T15:07:24+0700


		2026-02-11T08:15:53+0700


		2026-02-11T08:15:32+0700


		2026-02-11T08:15:32+0700




